	STT
	Môn
	Tuần kiểm tra
	Ngày kiểm tra
	Nội dung giới hạn
	Thời lượng

	1
	Văn 6
	Tuần 28
	Thứ hai (21/03) đến
Thứ bảy
(26/3)
	Bài 6: Điểm tựa tinh thần
Bài 7: Gia đình yêu thương
	90 phút

	2
	Toán 6
	Tuần 28
	21/3/2022- 25/3/2022
	Hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng, phép cộng trừ nhân chia phân số, hỗn số, điểm, đường thẳng
	90 phút

	3
	Anh 6
	Tuần 28 ( theo SĐB)
	28/3
	Unit 6 ,7
	45 phút

	4
	LS-ĐL 6
	Tuần 30
	Tiết thứ 2-3 trong tuần
	Địa Lý: bài 16,17,18
 Lịch Sử :bài 14,15, 16
	60 phút

	5
	GDCD 6
	Tuần 28
	Tiết 1 trong tuần
	Bài 8, 9
	45 phút

	6
	KHTN 6
	32
	18/4-24/4
	Chủ đề 8, 9
	45 phút

	7
	Tin học 6
	29
	28/03 -03/04
	Chủ đề E: Soạn thảo văn bản
	Thực hành trên máy tính

	8
	Công nghệ 6
	30
	4/4 đến 10/4
	Chương III : bài 6,7,8
	45 phút

	9
	Văn 7
	Tuần 28
	Thứ Hai (21/03) đến
Thứ bảy
(26/3)
	*VĂN BẢN:
-Tục ngữ về thiên nhiên và LĐSX (Câu 1,2,3,5,8)
- Tục ngữ về con người và XH
(Câu 1,3,5,8,9)
-Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
- Sống chết mặc bay
- Đức tính giản dị của Bác Hồ
-Ý nghĩa văn chương
*TIẾNG VIỆT
-Rút gọn câu             -Câu đặc biệt
-Thêm trạng ngữ cho câu
*TẬP LÀM VĂN
Nghị luận chứng minh
	90 phút

	10
	Toán 7
	Tuần 29
	28/3-2/4
	Thống kê ( lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu), đơn thức và đa thức( tính giá trị biểu thức, nhận dạng đơn thức đồng dạng), tam giác cân, Py-ta-go( tính cạnh tam giác vuông, bài toán thực tế), chứng minh 2 tam giác vuông bằng nhau, và các vấn đề liên quan
	90 phút

	11
	Anh 7
	Tuần 26( theo SĐB)
	28/3
	Unit 9,10,11

	45 phút

	12
	Sinh 7
	Tuần 28
	21/3-27/3
	Lớp lưỡng cư, bò sát, lớp thú
	45 phút

	13
	Sử 7
	Tuần 28
	Tiết thứ 2 trong tuần
	Chủ đề 6-7: Nước Đại Việt thế kỉ 15, 1618
	45phút

	14
	Địa 7
	Tuần 26
	Tiết thứ 2 trong tuần
	Chương 7: Châu Mỹ
	45phút

	15
	Lý 7
	Tuần 29
	28/3-3/4
	1521
	45 phút

	
16
	GDCD 7
	Tuần 27
	Tiết 1 trong tuần
	Bài 14: Bảo vệ môi trường, TNTN sống và làm việc có kế hoạch
	45p

	17
	Tin học 7
	27,28
	14/3 -27/03
	Thực hành tổng hợp

	Thực hành

	18
	Công nghệ 7
	
28
	
21/3 đến 27/3
	Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
Bài 34: Nhân giống vật nuôi 
Bài 37: Thức ăn vật nuôi
	45 phút

	19
	Văn 8
	Tuần 28
	Thứ hai
(21/03)
đến
Thứ bảy
(26/3)
	*VĂN BẢN:
-Quê hương                      -Khi con tu hú
-Tức cảnh Pác Bó             -Ngắm trăng
-Đi đường
*TIẾNG VIỆT
-Câu nghi vấn               -Câu cầu khiến
-Câu cảm thán              -Câu trần thuật
-Câu phủ định              -Hành động nói
*TẬP LÀM VĂN
Văn nghị luận
	[bookmark: _GoBack]90 phút

	20
	Toán 8
	Tuần 30
	4/4- 9/4
	Giải phương trình( phương trình cơ bản, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu), giải bài toán bằng cách lập phương trình, chứng minh 2 tam giác đồng dạng và các vấn đề liên quan.
	90 phút

	21
	Anh 8
	Tuần 26( theo SĐB)
	28/3
	Unit 9,10,11
	45 phút

	22
	Sinh 8
	Tuần 30
	4/4-10/4
	Bài 21,23,25, 26, 29
	45 phút

	23
	Sử 8
	Tuần 28
	Tiết thứ 2 trong tuần
	Chủ đề 1: Cuộc KC chống TD Pháp xâm lược
Chủ đề 2: Phong trào kháng Pháp trong những cuối TK19
	45phút

	24
	Địa 8
	Tuần 24
	Tiết thứ 2 trong tuần
	Bài 17: Hiệp hội các nước ĐNÁ
Bài 23: Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ VN
Bài 24: Vùng biển Việt Nam

	45phút

	25
	Lý 8
	Tuần 28
	21/3-27/3
	Bài 1317
	45 phút

	26
	Hóa 8
	Tuần 28
	21/3-27/3
	24,25,26,27,31,33

	45 phút

	27
	GDCD 8
	Tuần 27
	Tiết 1 trong tuần
	Bài 13, 14
	45 phút

	28
	Tin học 8
	29
	28/03 -03/04
	Vòng lặp For to do
Làm việc với dãy số
	Thực hành

	29
	Công nghệ 8
	28
	21/3 đến 26/3
	Bài 39, 41, 44, 46
	45 phút



